	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1231/BVHTTDL-TCDL
V/v báo cáo danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19
	Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020


 
Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Triển khai Công văn số 1034/CV-BCĐ ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra về việc sử dụng cơ sở lưu trú, khách sạn vào việc cách ly tập trung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 947/BVHTTDL-TCDL ngày 05 tháng 3 năm 2020 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang lựa chọn và lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc lưu trú cách ly người Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức có trả phí.
Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được báo cáo của 24/25 tỉnh, thành phố (trừ tỉnh Kiên Giang). Kèm theo báo cáo là danh sách 150 cơ sở lưu trú với 14.723 buồng phòng, 18.305 giường (chi tiết kèm theo).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban chỉ đạo./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế (để phối hợp);
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Cục VHCS, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT,TCDL, KS, 05.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Quang Tùng


 
DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH ĐƯỢC CHỌN VÀO VIỆC CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
(Tính đến ngày 24/03/2020)
	STT
	STT
	TÊN CSLTDL
	TÊN CSLTDL
	ĐỊA CHỈ
	HẠNG SAO
	SỐ BUỒNG
	SỐ GIƯỜNG
	GIÁ PHÒNG
	LIÊN HỆ
	GHI CHÚ
	GHI CHÚ

	I
	I
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 05 cơ sở

	1
	1
	Long Hải Beach Resort
	Long Hải Beach Resort
	Tỉnh lộ 44, TT. Long Hải, Long Điền, Long Hải
	4
	110
	200
	2000.000 VNĐ
	Liên hệ trực tiếp với Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu
(84-254) 3727.444
	 
	 

	2
	2
	Khách sạn Minh Đạm
	Khách sạn Minh Đạm
	Phước Hải, Đất Đỏ, Long Hải
	 
	46
	80
	1000.000 VNĐ
	
	 
	 

	3
	3
	Khách sạn Cao Su
	Khách sạn Cao Su
	108 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
	2
	68
	98
	500.000 VNĐ
	
	 
	 

	4
	4
	Khách sạn Kiều Anh
	Khách sạn Kiều Anh
	257 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
	3
	100
	152
	1000.000 VNĐ
	
	 
	 

	5
	5
	Nhà công vụ Côn Đảo
	Nhà công vụ Côn Đảo
	 
	 
	36
	52
	500.000 - 1.870.000 VNĐ
	
	 
	 

	II
	II
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở
	BẮC NINH: 01 cơ sở

	1
	1
	Khách sạn Praha
	Khách sạn Praha
	số 48, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh
	 
	38
	58
	600.000 VNĐ
	Nguyễn Văn Hưng - GĐ Khách sạn
0827629999/ 0942151195
	 
	 

	III
	III
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở
	BÌNH DƯƠNG: 06 cơ sở

	1
	1
	Saigon Park Resort
	Saigon Park Resort
	79/28 - Tổ 28 - Khu phố Bình Phước B - Phường Bình Chuẩn - Thị xã Thuận An
	3
	90
	135
	650.000 - 2.300.000vnđ
	Tel: 3 710 082
Đc Thư: 0983 880 453
Fax: (0650) 3710944
Email: saigonresort@gmail.com
Website: www.saigonresort.com
	 
	 

	2
	2
	Khách sạn Đại Nam
	Khách sạn Đại Nam
	số 1765A, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một
	chưa xếp hạng, đề nghị công nhận 5 sao
	80
	160
	300.000 VNĐ/ phòng
	Tel: (+84) 0274 3 845678
Đc Thanh : 0913 860 009
Đc Hưởng: 0979 210 038
	dự phòng 180 phòng
	dự phòng 180 phòng

	3
	3
	Khách sạn nghỉ dưỡng Phương Nam
	Khách sạn nghỉ dưỡng Phương Nam
	số 15/12, Kp Trung, P. Vĩnh Phú, Tp Thuận An
	4
	18
	36
	Giảm 50% giá buồng so với giá công bố, giảm 20% dịch vụ ăn uống tại nhà hàng
	(+84) 0274 3785 777
(+84) 0274 3 785 888
Đc Vương: 0903 167 224
	 
	 

	4
	4
	Khách sạn Trần Long
	Khách sạn Trần Long
	Ô 6-7, khu phố Thương mại Uni-town, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một
	2
	68
	100
	Giảm 20% so với giá công bố, cơm trưa/chiều 45.000VNĐ/phần
	Đc Thực: 0967 723 727
	 
	 

	5
	5
	Khách sạn New Hotel Luxury
	Khách sạn New Hotel Luxury
	Số 86, đường Trần Bình Trọng, P Phú Thọ, Tp Thủ Dầu Một
	1
	19
	29
	400.000 - 700.000 VNĐ
	Đc Sương: 0777 194 183
	 
	 

	6
	6
	Khách sạn Lavender
	Khách sạn Lavender
	Lô A3, Ô 9-10-11-14 khu 12, KDC Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một
	1
	26
	40
	550.000 -700.000VNĐ
	Đc Sương: 0777 194 183
	 
	 

	IV
	IV
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở
	BÌNH ĐỊNH: 01 cơ sở

	1
	1
	Khách sạn Hoàng Yến 2
	Khách sạn Hoàng Yến 2
	04 Phan Chu Trinh, tp. Quy Nhơn
	3
	44
	80
	400.000 - 800.000 VNĐ
Ăn sáng: 50.000/suất
	0256 3894499
	 
	 

	V
	V
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở
	BÌNH THUẬN: 03 cơ sở

	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí
	Cơ sở cách ly tập trung không trả phí

	1
	1
	Nhà nghỉ dưỡng Mũi Né (thuộc Bộ Công An)
	Nhà nghỉ dưỡng Mũi Né (thuộc Bộ Công An)
	27 Nguyễn Cơ Thạch, Mũi Né - Phan Thiết
	 
	 
	60
	 
	A Nam: 0909456998
	 
	 

	2
	2
	Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh
	Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh
	Mũi Né - Phan Thiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh
	Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh
	Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết
	 
	 
	75
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
	Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
	Phú Hài, Phan Thiết
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 

	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí
	Khách sạn theo hình thức có trả phí

	1
	1
	Sand beach
	Sand beach
	128 Nguyễn Đình Chiểu
	 
	60
	60
	phòng đôi (1 giường 2 người là 350.000đ), phòng 3 nguoi (2 giường lớn 600.000đ) 4 người (2 giường lớn) là 700.000đ
	C Phượng: 0909283355
	C Phượng: 0909283355
	 

	2
	2
	Havana
	Havana
	126A Nguyễn Đình Chiểu
	 
	11
	11
	
	
	
	 

	3
	3
	Lotus mui ne beach resort &spa
	Lotus mui ne beach resort &spa
	Km5, Phú Hài, Phan Thiết
	4
	84
	84
	700.000VNĐ/phòng
	Phó Giám Đốc , số điện thoại : 0911283928
	Phó Giám Đốc , số điện thoại : 0911283928
	 

	VI
	VI
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở
	CẦN THƠ: 04 cơ sở

	1
	1
	Nhà khách tại Trung tâm vì sự tiến bộ phụ nữ vùng ĐBSCL
	Nhà khách tại Trung tâm vì sự tiến bộ phụ nữ vùng ĐBSCL
	phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	 
	39
	39
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	Nhà nghỉ Huỳnh Thơm
	Nhà nghỉ Huỳnh Thơm
	đường số 10, ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền
	 
	7
	7
	 
	 
	 
	Trước mắt, Chủ cơ sở thống nhất sử dụng khu 2, gồm 7 phòng, làm địa điểm cách ly

	3
	3
	Nhà khách Cần Thơ
	Nhà khách Cần Thơ
	số 41 đường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	 
	15
	15
	 
	 
	 
	15 phòng từ 01 giường đến 02 giường, sức chứa khoảng 30 người.

	4
	4
	Khu nhà Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ
	Khu nhà Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	VII
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở
	ĐÀ NẴNG: 41 cơ sở

	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly
	Danh sách các khách sạn hiện đang thuê làm địa điểm cách ly

	1
	Sam Grand
	Sam Grand
	Sam Grand
	07 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà
	tương đương 3 sao
	32
	60
	 
	 
	 
	 

	2
	Công đoàn Thanh Bình
	Công đoàn Thanh Bình
	Công đoàn Thanh Bình
	Quận Hải Châu
	3 sao
	70
	80
	 
	 
	 
	 

	3
	Golden Rose 1, 2
	Golden Rose 1, 2
	Golden Rose 1, 2
	Quận Sơn Trà
	Tg đg 3 sao
	100
	200
	 
	 
	 
	200 triệu đồng/ tháng không bố trí nhân viên phục vụ, không bao gồm tiền điện, nước, dịch vụ

	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)
	Danh sách các khách sạn chuẩn bị theo thứ tự ưu tiên để thuê (chỉ mới báo giá, chưa bàn giao)

	1
	1
	1
	Bamboo Green Central
	158 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu
	3 sao
	45
	80
	 
	 
	 
	Ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất

	2
	2
	2
	Bamboo Green Habourside
	177 Trần Phú, quận Hải Châu
	3 sao
	76
	140
	 
	 
	 
	Ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất

	3
	3
	3
	Bamboo Green Riverside
	68 Bạch Đằng, quận Hải Châu
	2 sao
	32
	50
	 
	 
	 
	Ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất

	4
	4
	4
	Thu Bồn
	10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu
	2 sao
	60
	35
	 
	 
	 
	Ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất

	5
	5
	5
	Phạm Gia
	528-529-530 Trần Quốc Hoàn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn
	TĐ 3 sao
	100
	53
	 
	 
	 
	400 triệu (Có 3 nhân viên và người vận hành, khu vực xa trung tâm)

	6
	6
	6
	Flora Beach
	Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà
	TĐ 3 sao
	80
	48
	 
	 
	 
	400 triệu (có 3 nhân viên - gần khách sạn SamGrand)

	7
	7
	7
	Danaciti
	Quận Sơn Trà
	4 sao
	170
	83
	 
	 
	 
	900 triệu (Đầy đủ lễ tân, buồng, nhà hàng)

	8
	8
	8
	Grand Jeep
	Quận Sơn Trà
	TĐ 3 sao
	140
	70
	 
	 
	 
	200tr (không nhân viên)

	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách
	Danh sách khách sạn để huy động trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách

	1
	1
	1
	Cocobay
	Tân Trà, quận Ngũ Hành Sơn
	đã thẩm định nhưng chưa đạt hạng 5 sao
	1800
	 
	 
	0236 3954666
gsa@parkregiscocobay.com
fom@parkregiscocobay.com
vuminhnhat13@gmail.com
	0236 3954666
gsa@parkregiscocobay.com
fom@parkregiscocobay.com
vuminhnhat13@gmail.com
	 

	2
	2
	2
	Danang Golden Bay
	01 đường Lê Văn Duyệt, q. ST
	5
	945
	 
	 
	0932423586
hrc@dananggoldenbay.com
fom@dananggoldenbay.com
	0932423586
hrc@dananggoldenbay.com
fom@dananggoldenbay.com
	 

	3
	3
	3
	Hyatt Regency
	Đường Võ Nguyên Giáp, q. NHS
	5
	535
	 
	 
	0236 3981234
phong.nguyen@hyatt.com
sang.tran@hyatt.com
tran.thikim.sang@hyatt.com
	0236 3981234
phong.nguyen@hyatt.com
sang.tran@hyatt.com
tran.thikim.sang@hyatt.com
	 

	4
	4
	4
	Grand Gold
	Lô 1,2 Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
	Tương đương 4
	107
	 
	 
	0901125159
gmgrandgold@gmail.com
	0901125159
gmgrandgold@gmail.com
	 

	5
	5
	5
	The Code
	Lô A2.3 Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
	4
	110
	 
	 
	0236 3658888
hr@thecodehotel.com.vn
info@thecodehotel.com.vn
	0236 3658888
hr@thecodehotel.com.vn
info@thecodehotel.com.vn
	 

	6
	6
	6
	Alisia Beach
	19 Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
	Tương đương 4 sao
	70
	 
	 
	0978562170
alisiabeachhotel@gmail.com
sales@alisiabeachhoteldanang.com
	0978562170
alisiabeachhotel@gmail.com
sales@alisiabeachhoteldanang.com
	 

	7
	7
	7
	Seashore
	16 Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà
	Tương đương 3 sao
	58
	 
	 
	0906039644
info@seashorehotel.com.vn
hr@seashorehotel.com.vn
gm@seashorehotel.com.vn
	0906039644
info@seashorehotel.com.vn
hr@seashorehotel.com.vn
gm@seashorehotel.com.vn
	 

	8
	8
	8
	Sel de Mer
	92 Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà
	Tương đương 5 sao
	164
	 
	 
	0236 3868288
info@seldemerhotelandsuites.com
hr@seldemerhotelandsuites.com
	0236 3868288
info@seldemerhotelandsuites.com
hr@seldemerhotelandsuites.com
	 

	9
	9
	9
	De L’amour
	46 Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà
	Tương đương 3 sao
	49
	 
	 
	0888347366
delamourhotel46@gmail.com
info@delamourhotel.com
	0888347366
delamourhotel46@gmail.com
info@delamourhotel.com
	 

	10
	10
	10
	Fusion Suites
	Khu dân cư An Cư 5, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà
	4
	129
	 
	 
	0236 3919777 suong.le.fsdn@fusion-suites.com nhi.nguyen.fsdn@fusion-suites.com
	0236 3919777 suong.le.fsdn@fusion-suites.com nhi.nguyen.fsdn@fusion-suites.com
	 

	11
	11
	11
	Altara Suites
	118-120 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, q. Sơn Trà
	Tương đương 5 sao
	252
	 
	 
	0236 2687979
ngoc.le@altarasuites.com
linh.le@altarasuites.com
	0236 2687979
ngoc.le@altarasuites.com
linh.le@altarasuites.com
	 

	12
	12
	12
	Four Points
	118-120 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, q. Sơn Trà
	5
	390
	 
	 
	0236 2687979
hien.phan@fourpoints.com
tram.lethihuyen@fourpoints.com
	0236 2687979
hien.phan@fourpoints.com
tram.lethihuyen@fourpoints.com
	 

	13
	13
	13
	Seven 7.Sea
	150 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	133
	 
	 
	0236 3890707
nguyenminh.gm@sevenseahotel.com
	0236 3890707
nguyenminh.gm@sevenseahotel.com
	 

	14
	14
	14
	Sekong
	152 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	3
	88
	 
	 
	0987585455
fo@sekonghoteldanang.com
hrm@sekonghoteldanang.com
	0987585455
fo@sekonghoteldanang.com
hrm@sekonghoteldanang.com
	 

	15
	15
	15
	Nhà khách Quốc hội Nalod
	192 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	Tương đương 5 sao
	250
	 
	 
	0941545533 hrm@nalod.com.vn
gm@nalod.com.vn
	0941545533 hrm@nalod.com.vn
gm@nalod.com.vn
	 

	16
	16
	16
	Grand Tourane
	252 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	Tương đương 5 sao
	189
	 
	 
	0236 3932222
gm@grandtouranehotel.com
hr1@grandtouranehotel.com
	0236 3932222
gm@grandtouranehotel.com
hr1@grandtouranehotel.com
	 

	17
	17
	17
	Balcona
	288 Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Mỹ An, q. Ngũ Hành Sơn
	4
	224
	 
	 
	0916650090 gm@balconahotel.com
hrm@balconahotel.com
	0916650090 gm@balconahotel.com
hrm@balconahotel.com
	 

	18
	18
	18
	Hải An
	278 Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Mỹ Phú, q. Ngũ Hành Sơn
	Tương đương 5 sao
	212
	 
	 
	0936679999
gm@haianbeachhotelspa.com
info@haianbeachhotelspa.com
hr@haianbeachhotelspa.com
	0936679999
gm@haianbeachhotelspa.com
info@haianbeachhotelspa.com
hr@haianbeachhotelspa.com
	 

	19
	19
	19
	TMS Luxury
	292 Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Mỹ Phú, q. Ngũ Hành Sơn
	Tương đương 5 sao
	228
	 
	 
	0988095836
fom-dn@tmshotel.vnhrm-dn@tmshotel.vn
	0988095836
fom-dn@tmshotel.vnhrm-dn@tmshotel.vn
	 

	20
	20
	20
	Lê Hoàng Beach
	244 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	102
	 
	 
	0914101010
gm@lehoangbeachhotel.com
info@lehoangbeachhotel.com
	0914101010
gm@lehoangbeachhotel.com
info@lehoangbeachhotel.com
	 

	21
	21
	21
	Bluesun
	230 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	110
	 
	 
	0236 3960000
hrm@bluesunhotel.com.vn
fom@bluesunhotel.com
	0236 3960000
hrm@bluesunhotel.com.vn
fom@bluesunhotel.com
	 

	22
	22
	22
	Monarque
	238 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	Tương đương 3 sao
	75
	 
	 
	0913259489
info@monarquehotel.vn
fo@monarquehotel.vn
	0913259489
info@monarquehotel.vn
fo@monarquehotel.vn
	 

	23
	23
	23
	Diamond Sea
	232 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	124
	 
	 
	0905047407
hrm@diamondseahotel.com
	0905047407
hrm@diamondseahotel.com
	 

	24
	24
	24
	Mandila Beach
	218 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	130
	 
	 
	0944796666
dos@mandilabeachhotel.com
hrm@mandilabeachhotel.com
	0944796666
dos@mandilabeachhotel.com
hrm@mandilabeachhotel.com
	 

	25
	25
	25
	Paris Deli
	236 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	140
	 
	 
	02363896666
fom@parisdelihotel.com
sales1@parisdelihotel.com
	02363896666
fom@parisdelihotel.com
sales1@parisdelihotel.com
	 

	26
	26
	26
	Belle Maison Parosand
	216 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	203
	 
	 
	0236 3928688
hrm@bellemaisondanang.com
fo1@bellavhotel.vn
	0236 3928688
hrm@bellemaisondanang.com
fo1@bellavhotel.vn
	 

	27
	27
	27
	Paracel
	204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
	4
	165
	 
	 
	0236 3966789
hrmdanang@paracelgroup.com
fo1@paraceldanang.com
	0236 3966789
hrmdanang@paracelgroup.com
fo1@paraceldanang.com
	 

	28
	28
	28
	À la carte
	189 Võ Nguyên Giáp, q. Sơn Trà
	4
	102
	 
	 
	0948108888
gm@alacartedanangbeach.com
hrm@alacartedanangbeach.com
fom@alacartedanangbeach.com
	0948108888
gm@alacartedanangbeach.com
hrm@alacartedanangbeach.com
fom@alacartedanangbeach.com
	 

	29
	29
	29
	Golden Sea 3
	288 Võ Nguyên Giáp, q. NHS
	3
	85
	 
	 
	0905358633
info@goldensea3hotel.com
	0905358633
info@goldensea3hotel.com
	 

	30
	30
	30
	Grand Mercure
	Lô A1 Khu biệt thự Đảo Xanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng
	5
	272
	 
	 
	0236 3797777
H7821-HR@accor.com
H7821-gm@accor.com
	0236 3797777
H7821-HR@accor.com
H7821-gm@accor.com
	 

	VIII
	VIII
	VIII
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở
	ĐỒNG NAI: 26 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Central park
	128/16 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
	5
	195
	195
	1.700.000 - 3.000.000VNĐ
	0974.900 300
	0974.900 300
	 

	2
	2
	2
	Nhà nghỉ Gió Đông
	Ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	NN
	9
	9
	Phòng đơn: 150.000đ/ngày
Phòng đôi: 250.000đ/ngày
	0986.525 969
	0986.525 969
	 

	3
	3
	3
	Nhà nghỉ Lê Thị Nô
	Ấp 1, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	NN
	12
	12
	100.000đ/ngày/người
	0948.001 708
	0948.001 708
	 

	4
	4
	4
	Nhà nghỉ Hoa Phượng
	Khu tái định cư 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	NN
	10
	10
	150.000VNĐ/ngày
	Nguyễn Đức Mậu - 0909.845143
	Nguyễn Đức Mậu - 0909.845143
	 

	5
	5
	5
	Nhà nghỉ Hoàng Linh
	Khu tái định cư 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	NN
	14
	14
	150.000VNĐ/ngày
	Nguyễn Thị Biểu - 0909.700557
	Nguyễn Thị Biểu - 0909.700557
	 

	6
	6
	6
	Nhà nghỉ Minh Hoàng
	Khu tái định cư 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	NN
	14
	14
	150.000VNĐ/ngày
	Thanh Huyền - 0938.192878
	Thanh Huyền - 0938.192878
	 

	7
	7
	7
	NN Hòa Việt
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	7
	7
	300.000đ/phòng/ngày
	0982.353 461
	0982.353 461
	 

	8
	8
	8
	NN An Thư
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	20
	20
	300.000đ/phòng/ngày
	0815.828 039
	0815.828 039
	 

	9
	9
	9
	NN Hoài Thu
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	5
	5
	300.000đ/phòng/ngày
	0985.507 739
	0985.507 739
	 

	10
	10
	10
	NN Hồng Phúc
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	9
	9
	200.000đ/phòng/ngày
	0983.499 139
	0983.499 139
	 

	11
	11
	11
	NN Hồng Phúc 2
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	8
	8
	200.000đ/phòng/ngày
	0985.757 795
	0985.757 795
	 

	12
	12
	12
	NN Phương Thảo
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	7
	7
	120.000đ/phòng/ngày
	0908.603 218
	0908.603 218
	 

	13
	13
	13
	NN Sông Mây Hồng
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	12
	12
	150.000đ/phòng/ngày
	0982.129 660
	0982.129 660
	 

	14
	14
	14
	NN Sông Lam
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	5
	5
	80.000đ/phòng/ngày
	0919.998 579
	0919.998 579
	 

	15
	15
	15
	NN Ngô Thị Thoa
	Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	19
	19
	80.000đ/phòng/ngày
	0984.155 702
	0984.155 702
	 

	16
	16
	16
	NN Ng Ngọc Thanh Tuệ
	Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	5
	5
	60.000đ/phòng/ngày
	0909.885 755
	0909.885 755
	 

	17
	17
	17
	NN Trần Thị Hằng
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	19
	19
	100.000đ/phòng/ngày
	0392.859 819
	0392.859 819
	 

	18
	18
	18
	NN Ng. Thị Kim Phụng
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	20
	20
	80.000đ/phòng/ngày
	0937.945 956
	0937.945 956
	 

	19
	19
	19
	NN Hồng Vân
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	18
	18
	100.000đ/phòng/ngày
	0931.456 789
	0931.456 789
	 

	20
	20
	20
	NN Ng.Thị Vân Ninh
	Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	20
	20
	50.000đ/phòng/ngày
	0919.807 136
	0919.807 136
	 

	21
	21
	21
	NN Ngô Hoài Ân
	Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	16
	16
	120.000đ/phòng/ngày
	0934.380 313
	0934.380 313
	 

	22
	22
	22
	Nhà nghỉ HHH
	Ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	8
	8
	100.000đ/phòng/ngày
	0909.925 682
	0909.925 682
	 

	23
	23
	23
	NN Đức Dũng
	Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	24
	24
	100.000đ/phòng/ngày
	0937.995 533
	0937.995 533
	 

	24
	24
	24
	NN Hoa Phượng
	Ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	12
	12
	150.000đ/phòng/ngày
	0913.789 833
	0913.789 833
	 

	25
	25
	25
	NN Hương Tràm
	Ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	7
	7
	150.000đ/phòng/ngày
	0913.789 833
	0913.789 833
	 

	26
	26
	26
	NN Đinh Đức Long- 36B
	KP2, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	15
	15
	Theo yêu cầu hỗ trợ
	0945.353 479
	0945.353 479
	 

	27
	27
	27
	NN Lê T.Xuân – Phú Quang
	KP3, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	11
	11
	Theo yêu cầu hỗ trợ
	0856.003 909
	0856.003 909
	 

	28
	28
	28
	NN Holiday – Tạ Thị Kim Dung
	KP3, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	15
	15
	Theo yêu cầu hỗ trợ
	02513.924 886
	02513.924 886
	 

	29
	29
	29
	NN Lê Việt Hùng – Hà Thy
	KP3, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	16
	16
	Theo yêu cầu hỗ trợ
	0913.729 095
	0913.729 095
	 

	30
	30
	30
	NN Phạm Thị Hạnh – 36A
	KP5, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	20
	20
	Theo yêu cầu hỗ trợ
	0251.627 9009
	0251.627 9009
	 

	31
	31
	31
	NN Trương Thị Hồng – G9
	KP5, TT Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai
	 
	16
	16
	Theo yêu cầu hỗ trợ
	0945.308 159
	0945.308 159
	 

	IX
	IX
	IX
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở
	HÀ NÔI: 03 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Hòa Bình
	số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
	3
	29
	60
	 
	0243 8253315
	0243 8253315
	 

	2
	2
	2
	Khách sạn Thăng Long Espana Hanoi
	số 34 Hàng Bún, Ba Đình
	3
	32
	56
	 
	0243 7163233
	0243 7163233
	 

	3
	3
	3
	Khách sạn Mường Thanh Xala
	số 66 Phúc La, KĐT Xala, Hà Đông, Hà Nội
	4
	149
	298
	600.000 - 900.000 VNĐ (bao gồm ăn sáng)
	0243 3115555
	0243 3115555
	 

	X
	X
	X
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở
	HẢI DƯƠNG: 03 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Trường Thành
	Số 2 đường Thanh Niên, TP Hải Dương
	3
	138
	160
	450.000 - 1.500.000đ
Tiền ăn: 150.000 VNĐ/bữa
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	Khách sạn ASEAN
	Số 168 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
	2
	57
	70
	300.000 - 1.200.000đ
Tiền ăn: 150.000 VNĐ/bữa
	 
	 
	 

	3
	3
	3
	MIO Hotel
	Lô 15.32 Khu đô thị phía Tây, phường Tứ Minh, TP Hải Dương
	Nhà nghỉ
	10
	11
	270.000đ
	 
	 
	 

	XI
	XI
	XI
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở
	HẢI PHÒNG: 05 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn
	Trung tâm khu I – Đ. Vạn Sơn – Q. Đồ Sơn – TP Hải Phòng
	2
	76
	162
	400.000-700.000VNĐ Ăn chính 80.000/suất
	Tel: 02253.861.304 – Fax: 02253.861.105
	Tel: 02253.861.304 – Fax: 02253.861.105
	76 phòng 240 suất ăn

	2
	2
	2
	Khách sạn TECCO
	Khu III, Đồ Sơn, Hải Phòng
	 
	99
	198
	Phòng đồng hạng 450.000VNĐ/2 người/phòng
Đã bao gồm ăn sáng
Extra bed: 300.000VNĐ
Bữa chính: 80.000đ/suất
Giặt là: 50.000VNĐ/kg
	Điện thoại: 0225.3861295
	Điện thoại: 0225.3861295
	 

	3
	3
	3
	Khách sạn nghỉ dưỡng Hữu Bằng
	Thôn Tam Kiệt, Xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.
	 
	30
	50
	Đồng loại: 500.000VNĐ
Ăn sáng: 30.000VNĐ
Ăn chính: 150.000VNĐ
	Hotline: Mr Tuyền: 0869205888
Ms Thanh: 0978143736
	Hotline: Mr Tuyền: 0869205888
Ms Thanh: 0978143736
	 

	4
	4
	4
	Cơ sở lưu trú Xây Dựng
	Khu II, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng
	 
	200
	436
	300.000 - 600.000VNĐ
ăn sáng: 20.000/suất
Bữa chính: 90.000đ/suất
	Điện thoại: 0225.2299799
	Điện thoại: 0225.2299799
	 

	5
	5
	5
	Khách sạn Sky
	Km32, Quốc lộ 10, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng
	 
	43
	61
	500.000-700.000VNĐ bao gồm ăn sáng, giặt là, nước uống, cà phê Ăn chính 150.000/suất
	Điện thoại: 0904490089
	Điện thoại: 0904490089
	 

	XII
	XII
	XII
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở
	KHÁNH HÒA: 01 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Merpearl Beach
	88 Trần Phú, Tp. Nha Trang
	4
	60
	60
	1000.000 VNĐ/ phòng bao gồm ăn sáng. Ăn trưa và tối là 250.000 đồng/ suất/ bữa; giặt là 50.000 đồng/ món.
	0258 3839 777
	0258 3839 777
	 

	XIII
	XIII
	XIII
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở
	LÂM ĐỒNG: 04 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Minh Tâm
	số 20 Khe Sanh, p.10, tp Đà Lạt
	3
	117
	117
	400.000 -600.000 VNĐ/đêm
Tiền ăn: 150.000 VNĐ/ngày
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Đà Lạt
	số 1 Yersin, phường 10, tp. Đà Lạt
	2
	30
	30
	200.000 - 400.000 VNĐ/đêm
Tiền ăn: 150.000 VNĐ/ngày
	 
	 
	 

	3
	3
	3
	Nhà khách 198
	Số 2B Lữ Gia, phường 9, tp Đà Lạt
	nhà khách
	300
	300
	200.000VNĐ/ đêm
Tiền ăn: 150.000 VNĐ/ngày
	 
	 
	 

	4
	4
	4
	Nhà sáng tác Đà Lạt
	số 2A đường Yên Thế, phường 10, tp Đà Lạt
	nhà khách
	45
	45
	200.000VNĐ/ đêm
Tiền ăn: 150.000 VNĐ/ngày
	 
	 
	 

	XIV
	XIV
	XIV
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở
	NGHỆ AN: 07 cơ sở

	1
	1
	1
	Ks Sài Gòn Kim Liên resort
	Số 212, đường Bình Minh, tx Cửa Lò
	 
	102
	204
	500.000
	Đt: 094 651 6696 (ông Tuấn)
	Đt: 094 651 6696 (ông Tuấn)
	 

	2
	2
	2
	Khách sạn Thái Bình Dương
	Số 226 – đường Bình Minh, tx Cửa Lò
	3
	204
	451
	200.000-300.000
	Đt: 091 739 8792 (bà Hằng) hoặc 083 410 9277 (phòng KD)
	Đt: 091 739 8792 (bà Hằng) hoặc 083 410 9277 (phòng KD)
	 

	3
	3
	3
	Ks Hữu Nghị
	Số 74, đường Lê Lợi, tp Vinh
	3
	75
	178
	240.000-360.000
	
	
	 

	4
	4
	4
	Khách sạn Anphaan
	Số 16, đại lộ Lê Nin, tp Vinh
	3
	75
	146
	320.000
	Đt: 090 404 5666 (ông Hoàng)
	Đt: 090 404 5666 (ông Hoàng)
	 

	5
	5
	5
	Nhà khách Tỉnh ủy
	Số 222, đường Bình Minh, tx Cửa Lò
	 
	68
	136
	Giá trước ngày 25/4: 250.000
Giá từ ngày 25/4: 500.000
	Đt: 091 628 5055 (ông Tuấn)
	Đt: 091 628 5055 (ông Tuấn)
	 

	6
	6
	6
	Khách sạn Sao Việt
	Đường Phạm Hồng Thái , tp Vinh
	 
	45
	75
	350.000-500.000
	091 222 5073 (ông Khánh)
	091 222 5073 (ông Khánh)
	 

	 
	 
	 
	TT bồi dưỡng cán bộ và thực nghiệm công tác văn hóa.
	Số 257, đường Mai Thúc Loan, tx Cửa Lò
	 
	40
	 
	 
	Đt: 091 207 2311 (ông Việt)
	Đt: 091 207 2311 (ông Việt)
	 

	XV
	XV
	XV
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở
	NINH THUẬN: 02 cơ sở

	1
	1
	1
	Blue Ocean
	đường Tl702 xã Tri Hải, huyện Ninh Hải
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	KS Hacom galaxy,
	Lô TM13/39-40, đường D13, KĐT biển Bình Sơn, Ninh Chữ, Ninh Thuận
	3
	10
	 
	 
	0259 6298 888
	0259 6298 888
	 

	XVI
	XVI
	XVI
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở
	PHÚ YÊN: 04 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Kaya
	238 Hung Vuong, TP Tuy Hoa
	4
	82
	162
	1070.000 - 1770.000 VNĐ
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	Khach san Sai Gon - Phu Yen
	541 Trần Hưng Đạo, tp Tuy Hòa
	4
	87
	119
	550.000 - 2500.000 VNĐ
	 
	 
	 

	3
	3
	3
	Khách sạn Công đoàn
	53 Độc Lập, tp Tuy Hòa
	3
	80
	170
	500.000 - 850.000 VNĐ
	 
	 
	 

	4
	4
	4
	Khách sạn Hùng Vương
	239-241 Hùng Vương, Tp Tuy Hòa
	3
	50
	82
	500.000 - 550.000 VNĐ
	 
	 
	 

	XVII
	XVII
	XVII
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở
	QUẢNG BÌNH: 02 cơ sở

	1
	1
	1
	Nhà nghỉ Hải Đăng Đồng Hới
	Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, Tp Đồng Hới
	nhà khách
	112
	112
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ
	Đường Trương Pháp, tp Đồng Hới
	nhà khách
	22
	22
	 
	 
	 
	 

	XVIII
	XVIII
	XVIII
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở
	QUẢNG NAM: 02 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Hội An Beach
	Của Đại, thành phố Hội An
	4
	121
	190
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	Nhà khách Hội đồng nhân dân
	Của Đại, thành phố Hội An
	 
	40
	50
	 
	 
	 
	 

	XIX
	XIX
	XIX
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở
	QUẢNG NGÃI: 01 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách sạn Mỹ Trà
	Phía bắc cầu Trà Khúc
	tương đương 3 sao
	50
	106
	550.000- 1.200.000VNĐ
	 
	 
	 

	XX
	XX
	XX
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở
	QUẢNG NINH: 12 cơ sở

	1
	1
	1
	Bảo Minh
	Lô 7-11 LK4-4, khu Đa Giác 4, phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
	4
	119
	247
	900.000 - 1.200.000 VNĐ
	0203.3515512
Ms Hạnh Giám đốc - 0364576322
	0203.3515512
Ms Hạnh Giám đốc - 0364576322
	 

	2
	2
	2
	Thái Sơn Hạ Long
	Ô C117+C118 lô 10, khu dân cư DL Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy
	đã nộp hồ sơ đề nghị công nhận 4 sao
	83
	175
	900.000 - 1.500.000 VNĐ
	0203.3756999
Ms Hòa PGĐ - 0913594964 / 0976307180
	0203.3756999
Ms Hòa PGĐ - 0913594964 / 0976307180
	 

	3
	3
	3
	Hải Anh VIP
	Lô 11 Khu Đông Hùng Thắng, tp Hạ Long
	nhà nghỉ
	40
	75
	600.000 - 700.000VNĐ
	0203.388266888
	0203.388266888
	 

	4
	4
	4
	Ánh Cương
	Tổ 94 khu Đồn điền, phường Hà Khẩu, tp Hạ Long
	nhà nghỉ
	10
	20
	500.000 VNĐ
	0893.383982
	0893.383982
	 

	5
	5
	5
	Lan Hương
	Tổ 92 khu Đồn điền, phường Hà Khẩu, tp Hạ Long
	nhà nghỉ
	18
	34
	400.000 - 500.000 VNĐ
	0983.614738
	0983.614738
	 

	6
	6
	6
	Majestic Móng Cái
	số 5, Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú
	5
	130
	210
	800.000 - 1000.000 VNĐ
	02033746888
0912380140
	02033746888
0912380140
	 

	7
	7
	7
	Grand Móng Cái
	23 Hùng Vương, Trần Phú, tp Móng Cái
	3
	56
	95
	700.000 - 1000.000 VNĐ
	02033746888
Ms Huệ GĐ - 0968621622
	02033746888
Ms Huệ GĐ - 0968621622
	 

	8
	8
	8
	Quảng An
	số 20, đường Hoàng Quốc Việt, p Trần Phú
	2
	42
	65
	400.000 - 700.000 VNĐ
	02033773868
Mr Tương 0393938898
	02033773868
Mr Tương 0393938898
	 

	9
	9
	9
	Trường Huy
	20 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú
	2
	31
	68
	350.000 - 400.000 VNĐ
	0203.3887938
0903449223
	0203.3887938
0903449223
	 

	10
	10
	10
	Sakura
	68 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, tp Móng Cái
	1
	16
	28
	500.000 - 550.000 VNĐ
	0368.025.999
	0368.025.999
	 

	11
	11
	11
	Công đoàn Móng Cái
	Hùng Vương, Trần Phú, Móng Cái
	2
	35
	67
	450.000 - 500.000 VNĐ
	0203.3881165
0904033269
	0203.3881165
0904033269
	 

	12
	12
	12
	Thể Phúc
	Khu 3 Hải Hòa, tp Móng Cái
	nhà nghỉ
	16
	28
	500.000 VNĐ
	0913264608
	0913264608
	 

	XXI
	XXI
	XXI
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở
	THANH HÓA: 07 cơ sở

	1
	1
	1
	KS Lĩnh Nam
	xã Tân dân, huyện Tĩnh Gia
	1 sao
	36
	72
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	KS Xuân Quyền
	Xuân Phú- huyện Thọ Xuân
	Chưa thẩm định
	30
	60
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	3
	KS Lan Anh
	Thị trấn Sao Vàng huyện Thọ Xuân
	2 sao
	20
	40
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	4
	KS Sông Quê
	Thôn 3, huyện Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa
	1 sao
	15
	30
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	5
	Khách sạn Tây Hồ
	Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	1 sao
	28
	56
	 
	 
	 
	 

	6
	6
	6
	KS Thanh Nhàn
	Thôn Đại Đồng, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy
	1 sao
	19
	38
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	7
	TT Điều dưỡng 296 Sầm Sơn
	Đường Nguyễn Du, Thành phố Sầm Sơn
	 
	250
	750
	 
	 
	 
	 

	XXII
	XXII
	XXII
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 09 cơ sở

	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức đồng ý cho khách lưu trú có trả phí

	1
	1
	1
	Khách sạn Viên gạch nhỏ Sài Gòn
	18 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
	2 sao
	40
	 
	450.000 - 800.000 VNĐ
	Ms.Hường Nguyễn
Tel: 0909658453
	Ms.Hường Nguyễn
Tel: 0909658453
	Đề nghị hỗ trợ thêm nhân viên y tế để phục vụ người được cách ly

	2
	2
	2
	Khách sạn và Căn hộ Sabina
	32-34 Nội khu Hưng Gia, Tân Phong, Q7
	2 sao
	26
	 
	Giảm 20% so với giá công bố
	 
	 
	 

	3
	3
	3
	Khách sạn Sabina
	47-49-51 Lê văn Thiêm, Tân Phong, Q7
	2 sao
	23
	 
	
	 
	 
	 

	4
	4
	4
	Khách sạn Nhật Hoàng
	180 Nguyễn Tất Thành, P13, Q4
	2 sao
	25
	 
	300.000 - 500.000 VNĐ
	 
	 
	 

	5
	5
	5
	Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố
	Đường Rừng Sác – Xã Long Hòa – Huyện Cần Giờ
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	sức chứa 268 khách

	6
	6
	6
	Khách sạn Holiday Inn & Suites Saigon Airport
	số 18E Cộng Hòa, Quận Tân Bình
	5
	350
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	7
	Resort Cần Giờ
	Long Hòa, Cần Giờ
	3
	80
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8
	8
	Khách sạn Bát Đạt
	248 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, Q5
	3
	80
	 
	 
	 
	 
	 

	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
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	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung
	Các cơ sở lưu trú tham gia theo hình thức cho mượn cơ sở để làm nơi cách ly tập trung

	1
	1
	1
	Resort Phương Nam Cần Giờ
	1227/65 Đường Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ
	3 sao
	70
	200
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	THỪA THIÊN HUẾ: 01 cơ sở
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	THỪA THIÊN HUẾ: 01 cơ sở
	THỪA THIÊN HUẾ: 01 cơ sở

	1
	1
	1
	Sun and Sea Resort
	Số 2 Nguyễn Lữ, TT Thuận An, H.Phú Vang, TT Huế, Việt Nam
	3
	79
	158
	 
	Điện thoại: +84 234 3956666 | Fax: +84 234 3956666
Hotline: 0916.888.715
Website: sunandsearesort.com.vn
E-mail: info@sunandsearesort.com.vn
	Điện thoại: +84 234 3956666 | Fax: +84 234 3956666
Hotline: 0916.888.715
Website: sunandsearesort.com.vn
E-mail: info@sunandsearesort.com.vn
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	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
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	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở
	VĨNH PHÚC: 02 cơ sở

	1
	1
	1
	Khách Sạn Dic Star Vĩnh Phúc
	Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	5
	265
	265
	1.200.000 VNĐ
	 
	 
	 

	2
	2
	2
	Khách sạn Đông Phong
	Thị trấn Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	3
	50
	50
	600.000 VNĐ
	 
	 
	 

	TỔNG
	TỔNG
	TỔNG
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	TỔNG
	TỔNG
	14723
	18305
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